
 

 

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết 

thúc ngày 04/11/2021. Giao hàng đậu tương và lúa mì tăng, trong đó giao hàng lúa mì tăng mạnh nhưng giao 

hàng ngô giảm so với tuần trước. Tích lũy giao hàng từ đầu vụ cả ba nông sản vẫn thấp hơn so với cùng 

kỳ năm trước. 

Bảng: Tóm tắt các số liệu 

Số liệu (tấn) NGÔ 21/22 ĐẬU TƯƠNG 21/22 LÚA MÌ 21/22 

Hàng lên tàu tuần này 563,163 2,646,892 231,854 

Tuần trước 671,085 2,607,534 130,721 

Cùng kỳ năm trước 692,565 2,852,420 304,239 

Hàng lên tàu từ đầu niên vụ 6,037,008 13,851,236 9,899,442 

Cùng kỳ năm ngoái 7,602,804 20,025,864 11,707,368 

Giao Hàng Sang Mexico Tăng, Trong Khi Giao Hàng Sang Nhật Bản Giảm Trong Tuần 04/11 

Dữ liệu hàng lên tàu ngô Mỹ niên vụ 2021/22 hàng tuần đạt 563 nghìn tấn, thấp hơn 16% so với tuần trước 

đó. Các số liệu chính thức phù hợp với dự đoán từ thị trường trong khoảng từ 550 - 1000 nghìn tấn. Tích lũy hàng 

lên tàu từ đầu niên vụ đạt 6.04 triệu tấn, thấp hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Giao hàng ngô theo tuần tiếp tục 

có xu hướng giảm, phù hợp với xu hướng của cùng kỳ năm trước, nhưng xét về khối lượng thì giao hàng ngô đang 

thấp hơn so với cùng giai đoạn của năm trước. Khối lượng đã sụt giảm 3 tuần liên tiếp kể từ khi tăng cao trong tuần 

ngày 14/10. Mexico vẫn là điểm đến hàng đầu của ngô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 04/11, tăng 2% so với tuần 

trước. Trong khi đó giao hàng sang điểm đến lớn thứ hai là Nhật Bản có sự sụt giảm với mức 18%. 
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Báo cáo Thanh tra xuất khẩu ngô 

Lũy kế 2021/22 Lũy kế 2020/21

Hàng lên tàu 2021/22 (cột phải) Hàng lên tàu 2020/21 (cột phải)
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Nguồn: USDA, SFI Research

Các điểm đến hàng đầu ngô Mỹ 

 
BÁO CÁO THANH TRA XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN 

Giao Hàng Lúa Mì Phục Hồi Sau Nhiều Tuần Sụt Giảm 
 



Giao Hàng Đậu Tương Sang Mexico Giảm Mạnh, Trung Quốc Tăng Mạnh Bù Đắp Cho Mức Giảm 

Dữ liệu hàng lên tàu đậu tương Mỹ niên vụ 2021/22 tính đến tuần kết thúc ngày 04/11 đạt 2.65 triệu tấn, cao 

hơn 2% so với vụ trước. Các số liệu chính thức vượt xa khỏi các dự đoán từ thị trường trong khoảng từ 1,100 – 

2,515 nghìn tấn. Tính lũy kế từ đầu niên vụ (bắt đầu từ tháng 9), hàng lên tàu đậu tương đạt 13.85 triệu tấn, thấp 

hơn 31% so với cùng kỳ vụ trước. Tốc độ giao hàng đậu tương đang có dấu hiệu chậm đi trong nhiều tuần kể từ 

tuần ngày 14/10. Mức giao hàng tuần 04/11 thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước.  

    

Trung Quốc tiếp tục là điểm đến hàng đầu của đậu tương Mỹ trong tuần trước với mức tăng đến 26%, trong khi đó 

giao hàng sang Mexico (điểm đến lớn thứ 2 trong tuần ngày 28/10) giảm mạnh đến 57% so với tuần trước đó. Như 

vậy việc tăng mạnh giao hàng sang Trung Quốc đã giúp cho mức giao hàng chung tăng, bù đắp cho việc giao hàng 

sang Mexico giảm mạnh. 

Giao Hàng Lúa Mì Sang Mexico Tăng Mạnh Thúc Đẩy Mức Giao Hàng Chung Tăng Mạnh 

Dữ liệu hàng lên tàu lúa mì Mỹ niên vụ 2021/22 hàng tuần đạt 232 nghìn tấn, tăng 77% so với tuần trước. 

Các số liệu chính thức phù hợp so với ước tính từ thị trường trong khoảng từ 150 – 400 nghìn tấn. Tính lũy kế từ 

đầu niên vụ, hàng lên tàu lúa mì đạt 9.9 triệu tấn, thấp hơn 15% so với cùng kỳ vụ trước. Xu hướng giao hàng giảm 

dần về cuối năm, giao hàng lúa mì vụ 2021/22 đang bám khá sát với xu hướng của vụ trước. Tuy nhiên, với các số 

liệu trong tuần trước đang cho thấy có thể sẽ có đợt tăng giao hàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, giao hàng sang 

điểm đến hàng đầu của lúa mì là Mexico tăng gấp 3 lần so với tuần trước, đây là điểm sáng giúp giao hàng lúa mì 

tăng mạnh trong tuần trước. 
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Báo cáo Thanh tra xuất khẩu đậu tương

Lũy kế 2021/22 Lũy kế 2020/21

Hàng lên tàu 2021/22 (cột phải) Hàng lên tàu 2020/21 (cột phải)
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Nguồn: USDA, SFI Research

Các điểm đến hàng đầu đậu tương Mỹ
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Báo cáo Thanh tra xuất khẩu lúa mì

Lũy kế 2021/22 Lũy kế 2020/21

Hàng lên tàu 2021/22 (cột phải) Hàng lên tàu 2020/21 (cột phải)

96

37 33
20 19
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Nguồn: USDA, SFI Research

Các điểm đến hàng đầu lúa mì Mỹ


